Chuyên đề môn Công Nghệ năm học 2020 - 2021 : 
GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC BÀI HỌC MÔN CÔNG NGHỆ

Đọc bài 

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:
       Theo quan niệm nhiều người cho rằng, công nghệ là một môn học phụ không cần phải đổi mới nhiều, nhưng thực tế cho thấy, nếu giáo viên (GV) bộ môn biết tìm tòi sáng tạo và có những phương pháp giảng dạy linh hoạt thì vẫn đem lại hiệu quả cao và gây nhiều hứng thú cho học sinh. Lúc đó không còn ranh giới giữa môn chính và môn phụ theo quan niệm của người học. Đặc thù của bộ môn công nghệ là đi theo chương trình của từng khối lớp với nhiều phân môn khác nhau: may mặc, nấu ăn, trang trí (công nghệ 6), trồng trọt, chăn nuôi (công nghệ 7), vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện, cơ khí (công nghệ 8), trồng cây ăn quả (công nghệ 9)

    Do có liên quan trực tiếp đến cuộc sống nên các lĩnh vực này rất gần gũi với con người, phục vụ nhu cầu cơ bản hàng ngày cho con người. Không như các bộ môn khác, tài liệu tham khảo của bộ môn công nghệ phải nói rất phong phú và đa dạng. Ngoài sách báo, internet… học sinh có thể học hỏi trực tiếp từ ông bà, bố mẹ, anh chị trong gia đình thông qua các công việc hàng ngày như chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, sửa chữa điện… Tuy nhiên, do độ tuổi học sinh THCS chưa chọn được hệ thống thông tin hoàn chỉnh nên vai trò hướng dẫn của GV rất cần thiết để giúp các em có định hướng đúng đắn khi học tập, cũng như định hướng cho tương lai sau này.

    Muốn học sinh thực hiện được yêu cầu, GV phải vạch được cho mình một kế hoạch cụ thể trong bài giảng, cụ thể thông qua các bước sau: Xác định trọng tâm bài học. Đây là công việc cần thiết vì giúp quá trình dạy và học diễn ra thuận lợi, đúng trọng điểm không chệch hướng. Ví dụ: Trọng tâm kiến thức của chủ đề sâu bệnh hại cây trồng. Chuẩn bị đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học phù hợp nội dung bài giảng sẽ trở thành phương tiện truyền tải thông tin hiệu quả, đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Ngoài ra, đồ dùng dạy học có thể thay thế được một bài diễn giải dài dòng, tiết kiệm thời gian và sức lực cho GV đứng lớp; đồng thời giúp học sinh hình tượng và hệ thống vấn đề cụ thể, nhanh chóng rõ ràng.

Ví dụ: GV đưa một bức tranh cây bị sâu bệnh với cây không bị sâu bệnh, để các em tự so sánh mà không cần phải nói nhiều. Xây dựng hệ thống câu hỏi và các tình huống có vấn đề hợp lý. Quá trình dạy học diễn ra chủ yếu dựa trên các câu hỏi. Câu hỏi là nền tảng xây nên ngôi nhà kiến thức. Câu hỏi ngắn gọn gắn liền với thực tế được đặt ra đúng lúc, vừa sức sẽ giúp học sinh dễ hiểu và giải quyết nhanh, hợp lý. Tổng kết các câu trả lời đúng với yêu cầu sao cho ngắn gọn, đầy đủ, cô đọng và mang tính đúc kết. Như vậy vừa giúp các em ôn bài tại chỗ vừa hệ thống hóa kiến thức. Tuyên dương, khen thưởng những học sinh tích cực, trả lời hay nhằm động viên tinh thần và gây không khí học tập sôi nổi, sinh động. Nêu những nhiệm vụ học sinh cần làm để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

     Công nghệ là một môn học gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống, tỷ lệ thực hành khá cao nên cần có điều kiện cơ sở vật chất tốt để học sinh thực hành.

     Để góp phần cải thiện hiệu quả  việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường và xu thế giáo dục toàn diện cho học sinh, chúng tôi suy nghĩ và đã kết hợp phương pháp dạy, học. Học đi đôi với hành nhằm giúp học sinh lĩnh hội tốt kiến thức, nâng cao chất lượng học tập, yêu thích bộ môn.

   Với các lý do trên nên tôi chọn chuyên đề::
“GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC BÀI HỌC MÔN CÔNG NGHỆ”
 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
     1. Cơ sở lý luận:
       - Ở lứa tuổi THCS các em luôn muốn khám phá những điều mới lạ, muốn tự mình tìm ra những điều mình còn thắc mắc trong quá trình nhận thức. Các em có khả năng điều chỉnh các hoạt động của mình trong đó có hoạt động học tập, sẵn sàng tham gia các hoạt động khác nhau nhưng cần phải có sự hướng dẫn, điều chỉnh một cách khoa học và nghệ thuật của mỗi một giáo viên chúng ta.

       - Sử dụng phương pháp dạy thực hành giúp cho học sinh quan sát, thực hành tiếp cận với thực tế, củng cố các kiến thức, từ đó hình thành và phát triển tư duy tích cực, độc lập sáng tạo cho học sinh.

   2. Cơ sở thực tiễn:
  a) Đặc điểm tình hình:
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu, nhà trường có cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy tương đối tốt, phòng học kiên cố, sạch sẽ, có đồ dùng tương đối đầy đủ cho bộ môn.

- Đội ngũ giáo viên có năng lực, nhiệt tình trong công tác giảng dạy nên việc tiếp cận với phương pháp dạy học mới được giáo viên ứng dụng có hiệu quả.

b) Thực trạng:
 * Đối với học sinh:

 - Nhiều học sinh xem môn Công nghệ là môn học phụ do đó các em chưa thực sự hứng thú đối với môn học.

 - Các em còn học vẹt, lười tư duy trong quá trình học tập.

 - Nhiều học sinh chăm học nhưng chưa có phương pháp học tập phù hợp, chưa tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức nên hiệu quả học tập chưa cao.

- Trong quá trình học tập, học sinh đã nắm được phần lí thuyết, nhưng kết quả kiểm tra các bài thực hành ở đầu năm học chưa cao.

* Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân tôi phát hiện một số vấn đề như sau:

- Một số em chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu không đầy đủ.

- Trong nhóm thực hành chỉ có một vài học sinh tham gia, những học sinh còn lại không tích cực hoạt động.

- Các em không nắm vững được qui trình thực hành.

3. Biện pháp thực hiện:
       3.1 Giáo viên, học sinh cần chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, dụng cụ cho tiết thực hành.

       3.2 Trong quá trình thực hành chỉ có một vài học sinh tham gia, những học sinh còn lại không tích cực hoạt động. Đây là vấn đề thường gặp phải trong các bài thực hành, thường thì trong nhóm thực hành chỉ có khoảng 1 hoặc 2 em là tích cực hoạt động, các em còn lại hay ỷ lại các bạn trong nhóm. Do các bài thực hành thường hoạt động theo nhóm nên chỉ cần vài bạn trong nhóm làm tốt thì cả nhóm sẽ đạt điểm tốt.

Khi đánh giá các bài thực hành giáo viên chủ yếu căn cứ vào kết quả trên báo cáo thực hành, chính vì vậy mà trong quá trình thực hành một số học sinh không hoạt động vẫn có điểm. Để khắc phục tình trạng này tôi đã đổi mới phương pháp kiểm tra, thay vì chỉ đánh giá điểm trên báo cáo thực hành tôi kiểm tra, đánh giá bài làm kết hợp với phương pháp quan sát, việc đánh giá kết quả thực hành của học sinh phải là quá trình mang tính hệ thống, nghĩa là phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh trong từng giai đoạn, từng bước trong qui trình thực hành cũng như sản phẩm cuối cùng. Vì thế, giáo viên cần phải quan sát, ghi lại cụ thể kết quả đánh giá từng bước theo nội dung và quy trình bài thực hành vào phiếu theo dõi của mình để có tư liệu chính xác cho việc đánh giá cuối cùng. Trong quá trình thực hành cần thường xuyên theo dõi và nhắc nhở những học sinh chưa tích cực hoạt động cùng tham gia làm việc.

Để giúp cho các em nắm vững được qui trình thực hành trong suốt quá trình giảng dạy khi làm một việc nào đó giáo viên cần hướng dẫn cho các em hiểu rõ qui trình, bắt đầu từ việc chuẩn bị, tiếp đó đến các bước, các công đoạn cụ thể để thực hiện công việc và cuối cùng được kết thúc bằng việc tự đánh giá kết quả thực hiện. Giáo viên phải tăng cường vận dụng các phương pháp dạy học, nhằm phát huy được tính tích cực của học sinh, chủ động và sáng tạo. Bên cạnh đó, trước khi dạy thực hành, giáo viên cần phải quan sát, tìm hiểu về nguyên lí, cấu tạo, số liệu kĩ thuật và cách sử dụng các dụng cụ để thực hành, các thao tác mẫu, các lời giải thích phải chính xác, đúng kĩ thuật, đúng qui trình công nghệ. Điều này rất quan trọng, vì nếu học sinh đã quen với thao tác không chính xác, tuỳ tiện thì sửa chữa rất khó khăn.

     3.3  Để thực hiện tốt việc rèn luyện kĩ năng thực hành môn công nghệ cho học sinh, thì mỗi giáo viên cần phải có những phương pháp dạy học đặc trưng để tạo sự hứng thú cho các em học tập bộ môn một cách có hiệu quả. Đồng thời rèn luyện kĩ năng thực hành cho các em thành thạo có khoa học và thực hiện đúng qui trình công nghệ. Điều này đòi hỏi giáo viên phải chủ động sáng tạo tìm ra cho mình một phương pháp thích hợp với bài dạy để có hiệu quả cao nhất; tức là việc lựa chọn phương pháp phải đa dạng.

Để hình thành một kĩ năng học sinh phải lặp đi, lặp lại nhiều lần một số thao tác nào đó. Kĩ năng được hình thành qua các giai đoạn từ không thành thạo đến thành thạo. Do vậy, dạy thực hành phải được tiến hành với quy trình hợp lí và phương pháp hợp lí.

4. Quá trình tổ chức thực hiện dạy thực hành:
  a) Mục đích

- Giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản cần thiết.

- Hình thành cho học sinh một số kĩ năng như: quan sát, phân tích, tổng hợp, thực hành…

- Sử dụng phương pháp dạy học trực quan, thảo luận, nêu vấn đề, luyện tập thực hành…

- Học sinh phải lặp đi lặp lại nhiều lần một số thao tác nào đó để các em nắm vững cách làm.

  b) Quy trình thực hành

* Chuẩn bị
          GV:   + Giáo án, các tài liệu tham khảo, tranh ảnh…

                   + Các điều kiện phục vụ cho việc dạy và học thực hành

                   + Kiểm tra điêù kiện an toàn lao động

          HS:    + Đọc trước nội dung bài thực hành

                   + Dụng cụ và vật liệu cần thiết (Gv yêu cầu)

* Thực hiện bài dạy
1. Hoạt động mở đầu:
· Kiểm tra và củng cố lại kiến thức và các điều kiện mà học sinh phải chuẩn bị cho bài thực hành

· Nêu rõ mục tiêu bài học

· Giới thiệu dụng cụ cần cho tiết thực hành.

0. Thao tác mẫu:
- Để thao tác có kết quả GV cần lưu ý:

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học.

+ Cần thao tác trước cho học sinh quan sát một vài lần để cho học sinh nắm được quy trình.

- Trong quá trình thao tác mẫu GV cần:

+ Thao tác làm mẫu đúng quy trình thực hành.

+ Nhấn mạnh các điểm cốt yếu và kiểm tra về an toàn lao động.

+ Chọn vị trí đứng để đảm bảo cho tất cả học sinh đều quan sát thấy.

+ Dùng hình ảnh để chỉ rõ các bước phức tạp.

+ Dừng lại ở những khâu cơ bản, trọng tâm và hỏi học sinh để biết chắc chắn các em nắm vững vấn đề đó trước khi tiếp tục sang thao tác mới.

+ Đối với các công việc phức tạp: Sau khi giáo viên làm mẫu có thể gọi học sinh làm thử.

0. Học sinh tiến hành thực hành:
- Học sinh có thể làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.

- Giáo viên thường xuyên theo dõi, chỉ dẫn và uốn nắn kịp thời, nhắc nhở học sinh thực hiện cẩn thận, an toàn khi thực hành.

 - Thu dọn dụng cụ sau khi thực hành.    
0. Đánh giá kết quả học tập của học sinh và tổng kết bài:
 - Thái độ học tập và lao động trong quá trình thực hành.

  - Mức độ kỹ năng học sinh đạt được, được đánh giá qua chất lượng sản phẩm  hoặc công việc  hoàn thành theo các chỉ số và chuẩn xác định.

  - Ý thức vệ sinh phòng học sau khi thực hành.

III/ KẾT QUẢ:       
         Qua nghiên cứu lí luận, thực tiễn về vấn đề được nêu ra của chuyên đề, “GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC BÀI HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Chúng tôi áp dụng chuyên đề này thấy được chất lượng bộ môn có chuyển biến rõ rệt đặc biệt là các em có hứng thú học thực hành, thích học môn công nghệ, các em có thể áp dụng những kiến thức, kĩ năng đó vào thực tế cuộc sống. Chất lượng điểm bài thực hành tăng lên rõ rệt.
    Trên đây là chuyên đề, “GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC BÀI HỌC MÔN CÔNG NGHỆ” . Tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng chắc hẳn vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Rất mong nhận được được sự đóng góp chân thành của các bạn đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn chỉnh hơn và vận dụng vào bộ môn đạt kết quả cao.
 

                                                                          Người viết
                                                                         Hoàng Đức Thành 
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